BÀI 45: SINH QUYỂN.
I. Trắc nghiệm: 
Câu 1: NB Nhân tố nào là nguồn dinh dưỡng cho nhiều loài sinh vật?
A. Khí hậu. 		B. Đất. 	C. Nước. 		D. Con người.
Câu 2: NB Phát biểu nào sau đây không đúng với sinh quyển?
A. Giới hạn ở trên là nơi tiếp giáp với tầng ô dôn.
B. Giới hạn dưới của đại dương đến nơi sâu nhất.
C. Ranh giới trùng hoàn toàn với lớp vỏ Trái Đất.
D. Ranh giới trùng hợp với toàn bộ lớp vỏ địa lí.
Câu 3: NB Nước là thành phần tham gia vào hầu hết các hoạt động sống của sinh vật, là..........của nhiều loài sinh vật.
A. thành phần. 		B. điều kiện sống. 		C. môi trường sống. 		D. thức ăn.
Câu 4: NB Nhân tố sinh học quyết định đối với sự phát triển và phân bố của động vật là
A. độ ẩm. 	B. nơi sống. 		C. thức ăn. 		D. nhiệt độ.
Câu 5: NB Kiểu thảm thực vật nào sau đây không thuộc vào môi trường đới nóng?
A. Xavan. 				B. Rừng xích đạo.
C. Rừng nhiệt đới ẩm. 			D. Rừng cận nhiệt ẩm.
Câu 6: NB Nhận định nào sau đây không đúng về đặc điểm của sinh quyển?
A. Sinh vật phân bố không đều trong toàn bộ chiều dày của sinh quyển.
B. Giới hạn của sinh quyển bao gồm toàn bộ thuỷ quyển và khí quyển.
C. Chiều dày của sinh quyển tuỳ thuộc vào giới hạn phân bố của sinh vật.
D. Sinh vật tập trung vào nơi có thực vật mọc, dày khoảng vài chục mét.
Câu 7: NB Giới hạn của sinh quyển bao gồm
A. phần thấp của khí quyển, toàn bộ thuỷ quyển và phần trên của thạch quyển.
B. phần thấp tầng đối lưu, toàn bộ thuỷ quyển và thổ nhưỡng quyển.
C. phần trên tầng đối lưu, phần dưới của tầng bình lưu và toàn bộ thuỷ quyển.
D. phần thấp tầng đối lưu, phần trên tầng bình lưu, đại dương và đất liền.
Câu 8: NB Kiểu thảm thực vật nào sau đây thuộc môi trường đới nóng?
A. Đài nguyên. 			B. Bán hoang mạc.
C. Rừng nhiệt đới ẩm. 		D. Rừng hỗn hợp.
Câu 9: NB Yếu tố khí hậu nào sau đây không ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển và phân bố của sinh vật?
A. Nhiệt độ. 		B. Ánh sáng. 			C. Độ ẩm. 		D. Nước.
Câu 10: NB Kiểu thảm thực vật nào sau đây thuộc vào môi trường đới ôn hoà?
A. Rừng xích đạo. 		B. Xavan.
C. Rừng nhiệt đới ẩm. 		D. Rừng cận nhiệt ẩm.
Câu 11: NB Sinh quyển là một quyển của Trái Đất có
A. toàn bộ thực vật sinh sống. 		B. tất cả sinh vật, thổ nhưỡng.
C. toàn bộ sinh vật sinh sống. 		D. thực, động vật; vi sinh vật.
Câu 12: TH Độ cao ảnh hưởng tới sự phân bố các vành đai thực vật thông qua
A. độ ẩm và lượng mưa. 		B. lượng mưa và gió.
C. độ ẩm và khí áp. 			D. nhiệt độ và độ ẩm.
Câu 13: TH Nhận định nào sau đây đúng nhất với sinh quyển?
A. Sinh vật không phân bố đều trong toàn bộ chiều dày của sinh quyển.
B. Thực vật không phân bố đều trong toàn bộ chiều dày của sinh quyển.
C. Động vật không phân bố đều trong toàn bộ chiều dày của sinh quyển.
D. Vi sinh vật không phân bố đều trong toàn bộ chiều dày của sinh quyển.
Câu 14: TH Nhận định nào sau đây không đúng về đặc điểm của sinh quyển?
A. Sinh vật phân bố không đều trong toàn bộ chiều dày của sinh quyển.
B. Giới hạn của sinh quyển bao gồm toàn bộ thuỷ quyển và khí quyển.
C. Chiều dày của sinh quyển tuỳ thuộc vào giới hạn phân bố của sinh vật.
D. Sinh vật tập trung vào nơi có thực vật mọc, dày khoảng vài chục mét.
Câu 15: TH Ý nào sau đây không đúng?
A. Sinh vật tập trung với mật độ cao nhất ở nơi có thực vật sinh sống.
B. Sinh vật phân bố không đều trong toàn bộ bề dày của sinh quyển.
C. Cấu trúc sinh quyển được xác định bởi hoạt động của cơ thể sống.
D. Khối lượng vật chất của sinh quyển nhiều hơn so với các quyển khác.
Câu 16: TH Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng tới độ cao xuất hiện và kết thúc của các vành đai thực vật?
A. Hướng nghiêng. 	B. Hướng sườn. 	C. Độ dốc. 	D. Độ cao.
Câu 17: TH Các nhân tố nào sau đây của địa hình có ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật?
A. Hướng nghiêng và độ dốc. 		B. Hướng sườn và độ cao.
C. Độ dốc và hướng sườn. 		D. Độ cao và hướng nghiêng.
Câu 18: TH Kiểu thảm thực vật nào sau đây không thuộc môi trường đới ôn hoà?
A. Rừng lá rộng. 	B. Rừng lá kim. 	C. Xavan. 	D. Thảo nguyên.
Câu 19: TH Kiểu thảm thực vật nào sau đây thuộc môi trường đới nóng?
A. Rừng lá rộng. 	B. Rừng lá kim. 	C. Xavan. 	D. Thảo nguyên.
Câu 20: TH Nhận định nào sau đây đúng với ảnh hưởng của đất tới sự phát triển và phân bố của sinh vật?
A. Thực vật sinh trưởng nhờ đặc tính lí, hoá, độ phì của đất.
B. Cây xanh nhờ ánh sáng để thực hiện quá trình quang hợp.
C. Sinh vật phát triển tốt trong môi trường tốt về nhiệt, ẩm.
D. Mỗi loài cây thích nghi với một giới hạn nhiệt nhất định.
Câu 21: TH Nhân tố nào sau đây có ảnh hưởng lớn nhất đến sự phân bố các thảm thực vật trên Trái Đất?
A. Sinh vật. 	B. Địa hình. 		C. Khí hậu. 		D. Thổ nhưỡng.
Câu 22: VDT Nguyên nhân chính dẫn đến giới sinh vật ở hoang mạc kém phát triển là do đâu?
A. Thiếu nước. 			B. Biên độ nhiệt lớn.
C. Nhiệt độ cao. 			D. Nhiều lóc xoáy.
Câu 23: VDT Kiểu thảm thực vật nào sau đây thuộc vào môi trường đới lạnh?
A. Thảo nguyên. 	B. Đài nguyên. 	C. Rừng lá rộng. 	D. Rừng lá kim.
Câu 24: VDT Nhân tố nào là nguồn dinh dưỡng cho nhiều loài sinh vật?
A. Khí hậu. 	B. Đất. 		C. Nước. 		D. Con người.
Câu 25: VDC Các sinh vật cùng sống trong môi trường có mối quan hệ với nhau thể hiện qua
A. chuỗi thức ăn - lưới thức ăn và nơi cư trú.
B. lưới thức ăn, nơi ở và điều kiện sinh thái.
C. nơi ở, môi trường sinh thái và nguồn dinh dưỡng.
D. chuỗi thức ăn - lưới thức ăn và nguồn dinh dưỡng.
Câu 26. VDC Cây công nghiệp lâu năm quan trọng nhất ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là.
A. cà phê
B. chè
C. cao su
D. điều
- Cây chè là cây trung tính trong giai đoạn cây con, lớn lên ưa sáng hoàn toàn. Dưới bóng râm, là chè xanh đậm, lóng dài, búp non lâu, hàm lượng nước cao nhưng búp thưa, sản lượng thấp vì quang hợp yếu. Ánh sáng tán xạ ở vùng núi cao có tác dụng tốt đến phẩm chất chè hơn ánh sáng trực xạ -> Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có điều kiện khí hậu và đất feralit rất thích hợp trồng cây chè
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Câu 1: NB Sinh quyển là gì? Sinh quyển gồm những thành phần nào?
- Sinh quyển là toàn bộ sinh vật sống trên Trái Đất cùng với các nhân tố vô sinh của môi trường.
- Sinh quyển bao gồm lớp đất, lớp không khí và lớp nước đại dương, sinh vật và những nhân tố vô sinh liên quan chặt chẽ với nhau để hình thành nên hệ thống tự nhiên trên phạm vi toàn cầu.
Câu 2: NB Hãy cho biết các khu sinh học chủ yếu trên Trái Đất.
- Các khu sinh học được chia thành khu sinh học trên cạn, khu sinh học nước ngọt và khu sinh học biển.
+ Khu sinh học trên cạn:
Các đặc tính khí hậu của mỗi vùng địa lý đã xác định các khu sinh học khác nhau trên cạn, tại đó có những sinh vật đặc trưng thích nghi với điều kiện của khu vực.
Từ vùng cực đến vùng nhiệt đới có các khu sinh học: đồng yêu hàn đới, rừng lá kim phương bắc, rừng ôn đới, rừng mưa nhiệt đới.
+ Khu sinh học nước ngọt:
Khu sinh học nước ngọt được chia thành hai nhóm chính là khu vực nước đứng và khu vực nước chảy.
Khu vực nước dừng là các ao, hồ, đầm, khu vực nước chảy là các sông, suối.
+ Khu sinh học biển:
Ở các khu sinh học biển, sinh vật có sự khác nhau theo chiều thẳng đứng (chiều sâu) và chiều ngang.
Câu 3: TH Cho biết việc hình thành các khu sinh học trên cạn khác nhau do những yếu tố nào quyết định?
- Vị trí địa lí, đặc điểm địa hình( độ cao so với mặt nước biển), nền thổ nhưỡng
- Điều kiện khí hậu: nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm
Câu 4: VDT Hãy chứng minh đặc tính khí hậu ở các khu sinh học khác nhau ảnh hưởng đến số lượng sinh vật ở khu sinh học đó.
Trả lời: 
- Nơi có nhiều sinh vật sinh sống: trên cạn, chỗ có đất đai màu mỡ, nơi có khí hậu ôn hòa, vùng nước trong sạch...
- Nơi có ít sinh vật sinh sống: chỗ có đất đai bạc màu, nơi có khí hậu khắc nghiệt, vùng nước bị ô nhiễm...
Câu 5: VDC Vì sao cây cafe được trồng nhiều ở vùng Tây Nguyên?
HD giải : Cây cà phê được trồng nhiều ở vùng Tây Nguyên do:
+ Khí hậu cận xích đạo với 2 mùa rõ rệt (mùa khô thuận lợi cho phơi sấy, bảo quản cà phê).
+ Địa hình với các cao nguyên cao trên 1000m, khí hậu rất mát mẻ.
+ Đất badan với tầng phong hóa sâu, giàu dinh dưỡng, phân bố tập trung trên mặt bằng rộng => thuận lợi để thành lập các nông trường và vùng chuyên canh cà phê với quy mô lớn.

